
TIẾT 45 
LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ (Phần chương IV) 

 
 
Bài tập 1:Đầu thế ki XV dân tộc ta đã có cuộc kháng chiến chống quân xâm 
lược: 
A. Nhà Tống                                          B. Mông-Nguyên 
C. Nhà Minh                                          D. Nhà Thanh 
Bài Tập 2:Bài học rút ra từ cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh: 
A.Đường lối đánh giặc là quan trọng nhất trong Kháng chiến. 
B.Sức dân là yếu tố quyết định thắng lợi. 
C.Phải huy động nhiều người tài giỏi mới có chiến thắng 
D.Lãnh đạo phải là người vừa có đức vừa có tài. 
Bài tập 3:Cách tuyển chọn,bổ dụng quan lại thời Lê sơ: 
A.Dựa vào con cháu,dòng dõi hòang tộc. 
B. Con quan mới được làm quan. 
C. Phải qua học tập thi cử đỗ đạt. 
D. Qua đấu và nghệ tranh tài. 
Bài tập 4:Đặc điểm khác nhau cơ bản về luật pháp thời Lê sơ so với thời Lý 
Trần: 
A. Khuyến khích sản xuất phát triển 
B.Bảo vệ quyền tư hữu tài sản ruộng đất 
C.Bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị 
D.Bao vệ quyền lợi cho nhân dân, phụ nữ 
Bài tập 5:Công trình kiến trúc, điêu khắc đặc sắc thời Lê sơ: 
A.Cung Thái thượng hòang         B.Thành Tây Đô 
C.Cung điện Lam Kinh            D.Chùa một cột 
Bài tập 6: Chủ đề nổi bật nhất trong thơ văn của Lê Thánh Tông: 
A.Tình thần yêu nước, tinh thần dân tộc 
B.Tình nhân nghĩa 
C.Ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước 
D.Ca ngợi giai cấp phong kiến 
Bài tập 7: Chọn Đ, S trong các nhận định sau: 

 Thời Lê sơ không còn chế độ lập điền trang 
 Tầng lớp nông nô, nô tì, địa chủ thời Lê ngày càng nhiều 
 Lực lượng nô tì thời Lê ít hơn so với thời Trần 
 Hồng Đức quốc âm thi tập được viết bằng chữ Hán 
 Thời Lê sơ, Nho giáo và Phật giáo đều phát triển 
 Thời Lê sơ, dưới triều Lê Thánh Tông tổ chức nhiều kỳ thi nhất 

 



 
 
 
 
 Bài tập 7:Hoàn  chỉnh bảng thống kê cuộc khởi nghĩa Lam Sơn(1418-1427) 
 
Các đặc điểm Giai đoạn: 

1418-1423 
Giai đoạn 

1424-
1426 

Giai đoạn 
1426-1427 

Nhiệm vụ chủ 
yếu 

-Xây dựng 
lực lượng 

 

  

Những chiến 
thắng lớn 

   

 
Bài tập 8: Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học, quân sự nổi tiếng thời 
Lý,Trần,Lê sơ: 
 

Tên tác phẩm Tác 
giả 

Thời 
Lý 

Thời 
Trần 

Thời 
L sơ 

Sông núi nước Nam      
Bình Ngô Đại Cáo      
Hịch tướng sĩ      
Đại Việt sử ký      
Quốc âm thi tập     
Binh thư yếu lược      
Hồng Đức quốc âm 
thi tập  

    

Đại Việt sử kí toàn 
thư 

    

Bài tập 10:Nối kết tên tác giả với tác phẩm cho đúng: 
A. Ngô Sĩ Liên               1. Đại Việt sử ký 
B. Lương Thế Vinh        2. Đại Việt sử ký toàn thư 
C. Nguyễn Trãi              3. Đại thành toán pháp 
D. Lê Thánh Tông         4. Binh thư yếu lược. 
E. Lê Văn Hưu               5. Quốc âm thi tập 

     G. Trần Hưng Đạo.        6. Hồng Đức quốc âm thi tập 
                                             7. Dư địa chí  
  



TIẾT 46: 
 CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT TỪ THẾ KỶ XV  ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XIX THỜI LÊ SƠ 

Bài 22 : SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN  
(THẾ KỶ XVI - XVIII) 

I. Tình hình chính trị, xã hội.  
1. Triều đình nhà Lê.  
- Sang thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu  suy yếu. 
+ Tầng lớp phong kiến thống trị đã thoái hóa.Vua quan không lo việc nước, ăn 
chơi sa đoạ, xây dựng cung điện tốn kém.  
- Triều đình rối loạn nội bộ chia bè kéo cánh, tranh giành quyền lực.  
 
2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ XVI.  
a. Nguyên nhân.  
- Đời sống nhân dân cực khổ.  
Mâu thuẫn giai cấp sâu sắc.  
b. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. 
- Nhiều cuộc khởi nghiã nổ ra : Trần Tuân, Lê Hy, Phùng Chương, Trần Cảo. 
 
 
c. Kết quả .  
- Kết quả:  Thất bại nhưng đã góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp 
đổ 
 


